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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM

STT Số định danh cá nhân Tên Giới tính Ngày sinh

1 079217019905 Nguyễn Thành An Nam 17/06/2017

2 079217031128 Thái Thiên Ân Nam 05/10/2017

3 079317036849 Dương Khánh Băng Nữ 03/11/2017

4 026217006918 Nguyễn Minh Đăng Nam 06/11/2017

5 079217039438 Lê Trần Nguyên Đức Nam 30/11/2017

6 077317004374 Đỗ Bảo Hân Nữ 19/08/2017

7 079317009919 Trần Kim Gia Hân Nữ 17/04/2017

8 079317022935 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 18/08/2017

9 079217005306 Trương Quang Huy Nam 23/01/2017

10 079317033907 Nguyễn Ngọc Kim Huỳnh Nữ 04/11/2017

11 079217032405 Nguyễn Hoàng Minh Khang Nam 01/10/2017

12 079217040945 Phạm Nguyễn Bách Lâm Nam 01/12/2017

13 079217042798 Mai Phúc Lâm Nam 25/12/2017

14 079317034164 Bùi Gia Linh Nữ 24/09/2017

15 079217019225 Nguyễn Ngọc Long Nam 07/06/2017

16 079217012168 Trần Nhật Minh Nam 21/03/2017

17 079217010247 Đỗ Thành Nam Nam 26/01/2017

18 079317004933 Trương Thục Như Nữ 23/01/2017

19 079317024865 Phạm Ngọc Mai Phương Nữ 07/08/2017

20 079217002459 Nguyễn Nhật Quân Nam 27/01/2017

21 079317019165 Lương Đỗ Quyên Nữ 28/06/2017

22 079317020951 Nguyễn Phước Khánh Quỳnh Nữ 29/07/2017

23 001217056771 Cao Nam Sơn Nam 18/04/2017

24 079317032160 So Ngọc Thanh Tâm Nữ 30/09/2017

25 079317021562 Phạm Ngọc Thiên Thảo Nữ 21/07/2017

26 079217010528 Nguyễn Lâm Triết Nam 03/04/2017
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27 079317032111 Nguyễn Huỳnh Gia Tường Nữ 20/10/2017

28 079217037576 Lâm Minh Tường Nam 04/11/2017

29 079317008489 Phan Ngọc Khánh Vy Nữ 11/04/2017

30 079317044305 Trần Nguyễn Hoàng Yến Nữ 28/10/2017
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1 079217009218 Trần Phúc An Nam 05/04/2017

2 079317023409 Trần Thanh An Nữ 25/07/2017

3 079317043139 Ca Hoàng Thuỳ Anh Nam 09/10/2017

4 079217037468 Trần Tuấn Anh Nam 30/10/2017

5 079217009252 Lê Hoàng Gia Bảo Nam 03/04/2017

6 001217059260 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 20/11/2017

7 079317033916 Nguyễn Huỳnh Nhã Châu Nữ 06/10/2017

8 079317012304 Đào Quỳnh Chi Nữ 06/05/2017

9 079217014889 Võ Lưu Thành Danh Nam 26/05/2017

10 083317007386 Nguyễn Phương Bảo Hân Nữ 17/10/2017

11 079317004230 Trần Gia Hân Nữ 21/02/2017

12 079217039439 Huỳnh Gia Huy Nam 30/11/2017

13 079217015147 Nguyễn Gia Hưng Nam 06/05/2017

14 079217030811 Nguyễn Nam Khang Nam 19/08/2017

15 079317031881 Nguyễn Hoàng Mỹ Kim Nữ 25/10/2017

16 079317006600 Ngô Thị Xuân Mai Nữ 02/02/2017

17 079317021151 Đặng Hải My Nữ 26/07/2017

18 079317018536 Nguyễn Hải Hoàn My Nữ 05/07/2017

19 079217010108 Nguyễn Trần Hoài Nam Nam 13/04/2017

20 079317019060 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 08/07/2017

21 079217018880 Võ Trọng Nhân Nam 29/06/2017

22 079317015909 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 04/06/2017

23 079317013904 Nguyễn Hoàng Kim Phụng Nữ 20/05/2017

24 079217032234 Đào Gia Phúc Nam 18/06/2017

25 079317011320 Nguyễn Trần Hồng Quyên Nữ 04/05/2017

26 079317016811 Dương Thị Như Quỳnh Nữ 28/05/2017

27 079217039314 Mai Trường Thịnh Nam 24/10/2017

28 040317031217 Phạm Phương Trà Nữ 01/06/2017

29 079317010400 Lê Châu Bảo Trâm Nữ 20/04/2017

30 079317018204 Nguyễn Võ Phương Uyên Nữ 24/05/2017
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31 031317004634 Ngô Ngọc Phương Vy Nữ 12/05/2017
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1 042317014484 Nguyễn Thị Khánh An Nữ 18/12/2017

2 079317038852 Đào Trúc Anh Nữ 12/12/2017

3 079317030624 Võ Thị Trúc Anh Nữ 12/02/2017

4 040317009014 Phan Nguyễn Tú Anh Nữ 25/09/2017

5 079217044752 Dư Hoàng Hải Đăng Nam 26/12/2017

6 079217041954 Lê Huy Đăng Nam 15/12/2017

7 079317032791 Trần Khả Hân Nữ 30/10/2017

8 079317030682 Trương Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 09/10/2017

9 082217007872 Triệu Võ Huy Khang Nam 08/03/2017

10 079217007919 Nguyễn Đức Minh Khang Nam 16/03/2017

11 079217026245 Phan Duy Khương Nam 31/08/2017

12 079217028659 Nguyễn Vũ Hoàng Lâm Nam 22/09/2017

13 079317039182 Doãn Phương Linh Nữ 11/12/2017

14 079217038245 Võ Phúc Lộc Nam 18/11/2017

15 080317012946 NGUYỄN MINH NGỌC Nữ 09/08/2017

16 079217028843 Nguyễn Minh Nhật Nam 15/09/2017

17 079317018530 Nguyễn Hoàng Thiên Nhi Nữ 20/06/2017

18 079317029368 Nguyễn Tú Nhi Nữ 10/10/2017

19 079317011245 Bế An Nhiên Nữ 03/05/2017

20 079317033193 Nguyễn Phúc Duyên Nhiên Nữ 23/09/2017

21 079317000695 Lâm Quế Như Nữ 03/01/2017

22 079217006442 Phạm Huy Phúc Nam 16/03/2017

23 079217004576 Huỳnh Lê Minh Phúc Nam 01/03/2017

24 079317020263 Lê Bích Phương Nữ 05/07/2017

25 079317010399 Nguyễn Phạm Hồng Phương Nữ 29/04/2017

26 079216046344 Lục Nhất Phương Nam 09/12/2016

27 079217039772 Kiều Hoàng Thiên Nam 27/11/2017

28 068317001034 Hoàng Thảo Tiên Nữ 05/02/2017
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29 075217025802 Đỗ Thái Tuấn Nam 21/05/2017

30 079217053912 Nguyễn Hoàng Phúc Vinh Nam 01/11/2017

31 049317016695 Nguyễn Cao Kiều Uyên Nữ 04/05/2017
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1 079317005365 Lưu Như An Nữ 10/03/2017

2 079317042533 Hồ Ngọc Bảo Anh Nữ 28/11/2017

3 079317029666 Huỳnh Nguyễn Bảo Anh Nữ 08/10/2017

4 079217022666 Trần Duy Anh Nam 30/07/2017

5 079317006683 Nguyễn Phương Anh Nữ 13/03/2017

6 083217005630 Huỳnh Gia Bảo Nam 04/04/2017

7 079217026155 Lê Nguyễn Gia Bảo Nam 11/08/2017

8 060217004978 Nguyễn Đức Bình Nam 21/10/2017

9 079317002641 Nguyễn Ngọc Linh Đan Nữ 29/01/2017

10 077217003332 Nguyễn Hải Đăng Nam 07/12/2017

11 05231700332 Hoàng Ngọc Gia Hân Nữ 19/08/2017

12 079317029940 Đoàn Kiều Khả Hân Nữ 15/09/2017

13 079317024962 Lê Đặng Kim Hân Nữ 13/08/2017

14 079217024219 Vũ Huy Hoàng Nam 14/08/2017

15 079217024216 Vũ Quang Huy Nam 14/08/2017

16 079217032042 Cao Gia Hưng Nam 12/09/2017

17 079217042804 Nguyễn Minh Khang Nam 29/12/2017

18 079217010844 Nguyễn Hoàng Gia Khiêm Nam 22/01/2017

19 079317035093 Vũ Thuỳ Lâm Nữ 14/11/2017

20 079217003559 Nhâm Kiến Lương Nam 31/01/2017

21 079217006441 Võ Trung Nghĩa Nam 07/03/2017

22 079317026808 Nguyễn Thảo Như Nữ 04/09/2017

23 083317009949 Huỳnh Yến Như Nữ 26/04/2017

24 079217020863 Đỗ Lộc Tấn Phát Nam 18/07/2017

25 074217006317 Đỗ Uy Phong Nam 26/12/2017

26 079217030088 Phạm Trần Thanh Phúc Nam 23/09/2017

27 079217041923 Nguyễn Minh Quân Nam 21/11/2017

28 079217040206 Võ Minh Quân Nam 06/12/2017

29 079317039049 Võ Ngọc An Tâm Nữ 02/12/2017

30 079217030589 Mai Nhật Thành Nam 23/07/2017

31 079317042548 Lâm Trần Quế Trân Nữ 08/06/2017
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